	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP 
TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
(DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)
 KHOA    : Điện – Điện Tử                       
 Từ ngày: 04/09/2018 đến ngày:  26/07/2019
Năm học: 2018 - 2019




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
Thời gian từ:  04/09/2018   đến  26/07/2019
Tổng số giảng viên đến thực tập:  02  GV    
	Stt
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn
	Địa chỉ
	Họ tên GV đến thực tập
	Thời gian đăng ký thực tập hàng tuần


	Tổng số giờ thực tập tuần
	Thời gian

 thực tập 

  từ : 04/09/18
đến :26/07/19
	Ghi chú



	1


	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ

	15/9 Tân Hương, P.Tân Quý, Q. Tân Phú

	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	04/9 ÷ 06/9
	Từ Tuần 1 đến Tuần 1

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	11/9 ÷ 13/9
	Từ Tuần 2 đến Tuần 2

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	18/9 ÷ 20/9
	Từ Tuần 3 đến Tuần 3

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	25/9 ÷ 27/9
	Từ Tuần 4 đến Tuần 4

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	09/10 ÷ 11/10
	Từ Tuần 6 đến Tuần 6

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn


	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	16/10 ÷ 18/10
	Từ Tuần 7 đến Tuần 7

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	23/10 ÷ 25/10
	Từ Tuần 8 đến Tuần 8

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	30/10 ÷ 1/11
	Từ Tuần 9 đến Tuần 9

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	06/11 ÷ 8/11
	Từ Tuần 10 đến Tuần 10

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	13/11 ÷ 15/11
	Từ Tuần 11 đến Tuần 11

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	20/11 ÷ 22/11
	Từ Tuần 12 đến Tuần 12

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	12
	04/12 ÷ 06/12
	Từ Tuần 13 đến Tuần 13

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	20
	11/12 ÷ 20/12
	Từ Tuần 14 đến Tuần 15

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	
	
	

	Stt
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn
	Địa chỉ
	Họ tên GV đến thực tập
	Thời gian đăng ký thực tập hàng tuần


	Tổng số giờ thực tập tuần
	Thời gian

 thực tập 

  từ : 04/09/18
đến :26/07/19
	Ghi chú



	2
	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ

	15/9 Tân Hương, P.Tân Quý, Q. Tân Phú

	Tăng Cẩm Huê
	Thứ 2: Nguyên ngày (8giờ)
	40
	01/07-07/07
	

	
	
	
	
	Thứ 3: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	Tăng Cẩm Huê
	Thứ 2: Nguyên ngày (8giờ)
	40
	08/07-12/07
	

	
	
	
	
	Thứ 3: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	Tăng Cẩm Huê
	Thứ 2: Nguyên ngày (8giờ)
	40
	15/07-19/07
	

	
	
	
	
	Thứ 3: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	Tăng Cẩm Huê
	Thứ 2: Nguyên ngày (8giờ)
	40
	22/07-26/07
	

	
	
	
	
	Thứ 3: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 4: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 5: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 6: Nguyên ngày (8giờ)
	
	
	



                                                                    
                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018             HIỆU TRƯỞNG                                TT. QHDN                              P. TS-ĐT                                             TRƯỞNG KHOA
                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Tăng Cẩm Huê
Khoa: Điện – Điện Tử
                     Trong thời gian từ         : 01/07/2019
       đến   : 26/07/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 08 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ: 01/07/2019      

đến:26/07/2019
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ
	15/9 Tân Hương, P.Tân Quý, Q. Tân Phú
	01/07 đến 26/07/19
	160
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019  

Ngày       tháng     năm 2019

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Trần Thanh Nhàn
Khoa: Điện – Điện Tử
                     Trong thời gian từ         : 04/09/2018
       đến   : 20/12/2018
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ: 04/09/2018      

đến:20/12/2019
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ
	15/9 Tân Hương, P.Tân Quý, Q. Tân Phú
	03/09 đến 20/12/18
	160
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019  

Ngày       tháng     năm 2019

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Mẫu 5

                                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         (Khoa)

  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                                                                NĂM HỌC 2018 - 2019
                      Khoa      :  Điện  - Điện Tử

           Thời gian từ : 04/09/18
đến: 26/07/19
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
	THỜI GIAN
 THỰC TẬP 

từ: 04/09/2018      

đến:26/07/2019
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ
	
	
	

	2
	Tăng Cẩm Huê
	Công Ty TNHH SX TM XNK Pháp Mỹ
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG 
	
	
	
	



Ngày      tháng    năm 2019 
 Ngày      tháng    năm 2019 
 Ngày       tháng   năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT
 TRƯỞNG KHOA
